Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam – Tây Ban Nha Quý I năm 2019

Theo số liệu mới nhất của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạc xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Tây Ban Nha trong Quý I năm 2019 đạt 791,9 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018.
Về xuất khẩu, kim ngạch Quý I năm 2019 đạt 659,9 triệu USD, tăng 7,5%. 
Tình hình xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu của Việt Nam sang Tây Ban Nha Quý I năm 2019 như sau (đơn vị triệu USD):

	TT
	Mặt hàng
	Q1/2018
	Q1/2019
	Tăng/giảm

	1
	Điện thoại các loại và linh kiện
	254,8
	260,8
	2,4%

	2
	Hàng dệt, may
	95,2
	91,5
	-3,9%

	3
	Cà phê
	58,1
	61,3
	5,5%

	4
	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	31,8
	51,6
	62,2%

	5
	Giày dép các loại
	51,0
	45,1
	-11,7%

	6
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
	17,1
	28,2
	64,8%

	7
	Hàng thủy sản
	14,0
	17,6
	25,6%

	8
	Hạt điều
	7,5
	11,4
	51,3%

	9
	Gỗ và sản phẩm gỗ
	9,7
	9,9
	1,5%

	10
	Phương tiện vận tải và phụ tùng
	2,7
	8,1
	197,0%

	11
	Sản phẩm từ sắt thép
	4,8
	6,2
	30,8%

	12
	Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
	2,0
	5,9
	200,4%

	13
	Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù
	5,8
	5,7
	-1,9%

	14
	Sản phẩm từ chất dẻo
	5,4
	5,5
	2,3%

	15
	Sắt thép các loại
	13,1
	5,3
	-59,4%

	
	Các mặt hàng khác
	40,6
	45,7
	12,6%

	
	Tổng
	613,7
	659,9
	7,5%


Nguồn: Hải quan Việt Nam
Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chính sang Tây Ban Nha:
- Điện thoại các loại và linh kiện:
Điện thoại và linh kiện tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam sang Tây Ban Nha, chiếm gần 1/4 tổng giá trị xuất khẩu vào thị trường này. Trong Quý I năm 2019 xuất khẩu tăng 2,4%, đạt 260,8 triệu USD. 
Cho đến nay xuất khẩu mặt hàng này sang Tây Ban Nha chủ yếu là các sản phẩm của tập đoàn Samsung. Tuy nhiên đáng lưu ý là ngày 21/3/2019, Công ty VinSmart  thuộc Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt thương hiệu và sản phẩm điện thoại thông minh Vsmart tại Tây Ban Nha. 
Bốn mẫu điện thoại thông minh Vsmart gồm Joy1, Joy1+, Active1 và Active1+ sẽ được phân phối tại thị trường Tây Ban Nha thông qua chuỗi 90 cửa hàng của Công ty MediaMarkt - nhà bán lẻ điện tử tiêu dùng châu Âu đang có mặt tại 13 quốc gia trên thế giới.
Đây là bước tiếp đi tiếp theo của VinSmart sau khi ký hợp đồng hợp tác toàn diện với công ty công nghệ BQ của Tây Ban Nha tháng 7/2018 nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất các dòng smartphone thương hiệu Vsmart theo chuẩn quốc tế.
BQ là công ty công nghệ Tây Ban Nha thành lập năm 2010, có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha. BQ sở hữu các dòng sản phẩm smartphone, máy tính bảng, máy đọc sách và cung cấp các giải pháp công nghệ. Theo hợp đồng với VinSmart, BQ bán cho VinSmart bản quyền sở hữu trí tuệ để phát triển dòng điện thoại thông minh mang thương hiệu Vsmart, thuộc phân khúc cao cấp và bình dân. Đây là tiền đề quan trọng để VinSmart cho ra mắt smartphone thương hiệu Việt, với thiết kế theo xu hướng của tương lai và công nghệ đạt tiêu chuẩn châu Âu.
Điều này dự báo xuất khẩu nhóm hàng Điện thoại và linh kiện sang Tây Ban Nha tiếp tục tăng thời gian tới.
- Dệt may và giày dép:
Dệt may đứng thứ hai và giày dép đứng thứ năm trong xuất khẩu sang Tây Ban Nha Quý I năm 2019. Xuất khẩu hai mặt hàng này giảm lần lượt 3,9% và 11,7%, do gặp một số thách thức sau:
· Nhập khẩu dệt may và giày dép Tây Ban Nha sụt giảm trong đầu năm 2019.
· Cạnh tranh xuất khẩu từ một số nước như Ấn Độ, Indonesia, Bangladesh, Maroc, Thổ Nhĩ Kỳ… và đặc biệt là từ Trung Quốc.
· Các doanh nghiệp Việt Nam thường không đáp ứng các đơn hàng nhỏ lẻ với số lượng ít của doanh nghiệp vừa và nhỏ Tây Ban Nha.
- Cà phê:
	Cà phê luôn là mặt hàng quan trọng nhất trong nhóm hàng nông sản xuất khẩu sang Tây Ban Nha. Trong Quý I năm 2019 xuất khẩu tăng 5,5%, đạt 61,3 triệu USD, đứng vị trí thứ ba.
	Hầu như toàn bộ cà phê xuất khẩu của Việt Nam là cà phê chưa rang, trong đó cà phê chưa rang chưa khử cafein chiếm trên 90%.
	Việt Nam vẫn là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất vào Tây Ban Nha, chiếm gần 30% tổng nhập khẩu cà phê của nước này trong đầu năm 2019, lớn hơn nhiều so với những đối thủ khác như Braxin (khoảng 15%) hay Colombia (khoảng 8%). 
· Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện :
Trong Quý I năm 2019 xuất khẩu nhóm hàng này tăng mạnh 62,2%, đạt 51,6 triệu USD, đứng vị trí thứ tư.
Hầu hết các sản phẩm xuất khẩu được chế tạo tại Việt Nam cho các thương hiệu của các tập đoàn nước ngoài. Các đối thủ cạnh tranh chính là Trung Quốc, các nước ASEAN…
Hiện đang có xu thế dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam đối với nhóm hàng này nên triển vọng xuất khẩu sẽ còn tăng cao thời gian tới.
· Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác :
Trong Quý I năm 2019 xuất khẩu nhóm hàng này tăng mạnh 64,8%, đạt 28,2triệu USD, đứng vị trí thứ sáu.
	Cũng giống nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hầu hết các sản phẩm xuất khẩu được chế tạo tại Việt Nam cho các thương hiệu của các tập đoàn nước ngoài và hiện cũng đang có xu thế dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam đối với nhóm hàng này.
	Theo Hải quan Tây Ban Nha, mặt hàng quan trọng nhất trong nhóm này mà Việt Nam xuất khẩu là máy in (mã HS 8443).
- Thủy sản :
Thủy sản là nhóm hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam sang Tây Ban Nha trong những năm gần đây. Xuất khẩu hàng thủy sản sau một số năm sụt giảm đã tăng trở lại từ năm 2018.
Trong Quý I năm 2019, xuất khẩu thủy sản tăng 25,6%, đạt 17,6 triệu USD, là mặt hàng đứng vị trí thứ bảy. Cũng như tại các nước EU khác, xuất khẩu cá tra sang Tây Ban Nha hồi phục mạnh và trở lại là mặt hàng thủy sản xuất khẩu lớn nhất sang thị trường này.
Các nước xuất khẩu thủy sản truyền thống sang Tây Ban Nha vẫn là các nước Nam Mỹ, các nước khu vực Địa Trung Hải, một số nước châu Âu và châu Phi. Ngay ở khu vực châu Á, thủy sản Việt Nam cũng phải chịu cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt từ Trung Quốc và Ân Độ. 
· Hạt điều :
	Hạt điều là mặt hàng quan trọng thứ ba trong nhóm hàng nông sản xuất khẩu sang Tây Ban Nha. Tuy nhiên từ năm 2017, do sự sụt giảm của hạt tiêu nên hạt điều đã vươn lên vị trí thứ hai trong nhóm hàng nông sản. Toàn bộ hạt điều xuất khẩu của Việt Nam sang Tây Ban Nha là hạt điều đã bóc vỏ (mã HS 080132). Hai nước Ấn Độ và Việt Nam chiếm hầu như toàn bộ thị phần sản phẩm này (mỗi nước chiếm khoảng 40-45%). Số còn lại nhập từ Brazil, Mozambique và qua trung gian một số nước châu Âu khác như Đức, Pháp, Hà Lan… 
Trong Quý I năm 2019 xuất khẩu nhóm hàng này tăng mạnh 51,3%, đạt 11,4 triệu USD, đứng vị trí thứ tám.
- Gỗ và sản phẩm gỗ:
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Tây Ban Nha tăng trưởng liên tục trong thời gian gần đây. Trong Quý I năm 2019 xuất khẩu nhóm hàng này tăng 1,5%, đạt 9,9 triệu USD, đứng vị trí thứ chín.
Các sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường Tây Ban Nha bao gồm các chủng loại mặt hàng chính như sau:
- Ghế có khung bằng gỗ, dùng trong nhà hoặc ngoài trời, được làm từ gỗ hoặc gỗ kết hợp với các vật liệu khác như sắt, nhôm, nhựa.
- Đồ gỗ nội thất bao gồm các loại bàn ghế, giường, tủ, giá kê sách… làm hoàn toàn từ gỗ hoặc là gỗ kết hợp với các vật liệu khác.
- Nhóm sản phẩm dăm gỗ, ván gỗ và đồ gỗ phục vụ cho công nghiệp: kệ để hàng, giá đỡ, pallete…
- Nhóm đồ gỗ mỹ nghệ chủ yếu được làm từ gỗ tự nhiên bao gồm bàn, ghế, khung ảnh… áp dụng các công nghệ chạm, khắc, khảm.
So với tổng kim ngạch nhập khẩu đồ gỗ từ thế giới của Tây Ban Nha thì đồ gỗ của Việt Nam chiếm một thị phần khoảng 4%. Tuy nhiên riêng nhóm hàng 940169-Ghế có khung bằng gỗ loại khác, xuất khẩu của Việt Nam chiếm tỷ trọng khá cao khoảng 25-30%. 
· Phương tiện vận tải và phụ tùng :
Trong Quý I năm 2019, xuất khẩu nhóm hàng này tăng mạnh 197,0%, đạt 8,1 triệu USD, đứng vị trí thứ mười. Xuất khẩu tăng chủ yếu tập trung vào nhóm hàng mô tô có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc, mã HS 871120.
Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu từ Tây Ban Nha trong Quý I năm 2019 đạt 132,0 triệu USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018.
Tình hình nhập khẩu các mặt hàng chủ yếu từ Tây Ban Nha trong Quý I năm 2019 như sau (đơn vị triệu USD):
	TT
	Mặt hàng
	Q1/2018
	Q1/2019
	Tăng/giảm

	1
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
	22,0
	30,4
	38,0%

	2
	Dược phẩm
	20,5
	17,4
	-15,3%

	3
	Sản phẩm hóa chất
	15,4
	12,9
	-16,5%

	4
	Chất dẻo nguyên liệu
	6,0
	5,4
	-9,6%

	5
	Sữa và sản phẩm sữa
	3,0
	4,9
	64,2%

	6
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	1,4
	4,0
	184,2%

	7
	Nguyên phụ liệu dược phẩm
	3,6
	2,8
	-22,8%

	8
	Sản phẩm từ sắt thép
	1,7
	2,4
	45,6%

	9
	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	0,9
	1,8
	97,3%

	10
	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	2,0
	1,6
	-20,0%

	
	Các mặt hàng khác
	44,0
	48,4
	10,1%

	
	Tổng
	120,5
	132,0
	9,5%


Nguồn: Hải quan Việt Nam
Các mặt hàng nhập khẩu quan trọng nhất từ Tây Ban Nha trong Quý I năm 2019 vẫn là: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; Dược phẩm; Sản phẩm hóa chất; Chất dẻo nguyên liệu... Riêng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng mạnh 38,0%, đạt 30,4 triệu USD.


Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha

